



TỔNG HỢP VÀ TIẾP THU 

Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, BAN, NGÀNH 

VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

                                            –––––––––––––

PHẦN I.   TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA DỰ ÁN LUẬT 

I. VỀ TỜ TRÌNH 

1. Nhất trí cơ bản với dự thảo Tờ trình vì đã thể hiện, lý giải đầy đủ những nội dung chủ yếu của Dự án Luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng góp ý kiến và thẩm định Dự án Luật (Các Bộ, Ban, Ngành).

2. Nghiên cứu để nêu rõ thêm sự cần thiết sửa đổi Luật Công đoàn liên quan đến một số vấn đề tồn tại, hạn chế của Luật công đoàn năm 1990 về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; chức năng, nhiệm vụ công đoàn; cơ chế bảo đảm thi hành quyền công đoàn, bảo vệ cán bộ công đoàn và kỹ thuật lập pháp (Mặt trận Tổ quốc VN, Ban Chấp hành Trung ương).

3. Đề nghị bổ sung vào nguyên tắc chỉ đạo xây dựng Luật Công đoàn việc quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; góp phần hỗ trợ phát triển quan hệ lao động lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (Bộ Lao động- Thương binh xã hội).

II. VỀ DỰ THẢO LUẬT 

1. Ý kiến chung

Nhất trí với kết cấu, nội dung của Dự án Luật Công đoàn (Các Bộ, Ban, Ngành) 

2. Ý kiến tham gia cụ thể

2.1 Kết cấu Luật

– Chuyển Điều 1. Công đoàn, thành Điều 3 và đưa điều 2. Phạm vi điều chỉnh, Điều  3. Đối tượng áp dụng lên đầu tiên thành Điều 1, 2.

– Chuyển Khoản 2 Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, về điều khoản chuyển tiếp (trước điều 32 của dự án Luật)

 – Chuyển gộp Điều 9. Áp dụng Luật Công đoàn, Điều ước quốc tế, vào Điều 3. Đối tượng áp dụng. 

– Điều 7. Hệ thống tổ chức Công đoàn và Điều 20. Quyền, trách nhiệm cụ thể của các cấp Công đoàn, không nên quy định trong Luật Công đoàn mà để Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định.

– Chuyển Khoản 1 Điều 27. Tài chính công đoàn, thành Khoản 1 Điều 28. Sử dụng, quản lý tài chính công đoàn và sửa lại: “Công đoàn thực hiện tự quản và sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật”.

– Chương II, Nghiên cứu xây dựng thành hai mục riêng: Công đoàn thực hiện chức năng bảo vệ người lao động và Công đoàn tham gia quản lý. 

2.2 Tên gọi của Điều luật

Sửa đổi tiêu đề Điều 1. Công đoàn, thành: “Địa vị pháp lý của Công đoàn” (Bộ Tư pháp) hoặc: “Vị trí của Công đoàn” (Bộ Tài nguyên- Môi trường)

2.3 Nội dung 

Chương I. Những quy định chung

– Điều 1. Công đoàn, không cần quy định địa vị pháp lý của Công đoàn vì đã được ghi nhận trong Điều 10 của Hiến pháp năm 1992 (Thanh tra Chính phủ), bỏ cụm từ “rộng lớn” (Mặt trận Tổ quốc VN), “dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội VN” (Bộ Tư pháp, Hội Nông dân) và bổ sung tên gọi của Điều này là:”Địa vị pháp lý của Công đoàn” ((Bộ Tư pháp).

Sửa nội dung Điều 1 lại thành: “ Công đoàn là… người lao động VN đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng…đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, công chức, viên chức và người lao động…( Hội Cựu chiến binh)

– Khoản 2 Điều 4, Khoản 2 Điều 5 cần xác định rõ tổ chức công đoàn nào là cấp trên trên trực tiếp (Bộ Giao thông vận tải).

– Điều 6. Nguyên tắc thành lập, tổ chức, hoạt động Công đoàn, không nên quy định nguyên tắc tập trung dân chủ và bỏ quyền của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc quyết định thành lập, giải thể Công đoàn cơ sở (Mặt trận Tổ quốc VN). 

– Điều 7. Hệ thống tổ chức Công đoàn, đề nghị bổ sung: “Công đoàn tập đoàn kinh tế” và quy định mối quan hệ giữa các cấp công đoàn (Bộ Lao động- Thương binh xã hội).

– Điều 8. Hợp tác quốc tế về Công đoàn, bổ sung quyền gia nhập các Công đoàn quốc tế của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố TW (Bộ Nội vụ) và bổ sung Khoản 2 Điều 8; “… và tuân theo các quy định hiện hành về gia nhập tổ chức quốc tế” (Ban Đối ngoại TW).

– Điều 10. Những hành vi bị nghiêm cấm, đề nghị bỏ quy định tại đoạn hai của Khoản 2 “phân biệt đối xử với cán bộ công đoàn chuyên trách do Công đoàn cấp trên cử đến làm việc tại doanh nghiệp”. và chỉnh sửa khoản này là: “ 2. Phân biệt đối xử với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.”.

Chương II. Chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn

–  Khoản 1 Điều 15. Quyền và trách nhiệm tham dự các phiên họp, sửa lại thành: “Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm tham dự các phiên họp của Chính phủ khi được yêu cầu”. Vì Điều 111 Hiến pháp quy định: “Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan” (Bộ Tài nguyên- Môi trường).

– Khoản 3 Điều 16. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát… quy định Công đoàn được quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động là không phù hợp với Hiến pháp năn 1992, mà theo đó, Công đoàn chỉ có chức năng tham gia kiểm tra, giám sát (Bộ Lao động- Thương binh xã hội).

– Điều 17. Trách nhiệm của Công đoàn về công tác tuyên truyền, cần bổ sung thêm Khoản 3: “Tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Bộ Tài chính).

– Điều 18. Làm rõ thêm trách nhiệm của hệ thống Công đoàn trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ công đoàn (Bộ Lao động- Thương binh xã hội).

– Điều 19. Quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở, theo quy định tại Điều 12 của Dự án Luật là chưa thống nhất với nội dung quy định tại Điều 10 của Hiến pháp năm 1992 và Chương IV của Điều lệ Công đoàn VN năm 2008 quy định về tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở, và phạm vi quyền quá rộng (Bộ Tư pháp, Bộ Công thương). Đề nghị cân nhắc, nghiên cứu bổ sung thêm quy định:…” đại diện, bảo vệ… khi người lao động yêu cầu” (Bộ Lao động- Thương binh xã hội). 

Chương IV. Những bảo đảm hoạt động của Công đoàn

– Điều 25. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn và Điều 26. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn, cần rà soát quy định thống nhất, phù hợp với Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Theo đó, thời gian hoạt động công đoàn do doanh nghiệp trả lương chỉ nên quy định đối với Chủ tịch Công đoàn cơ sở (Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Liên minh HTX VN), thời gian hoạt động của Uỷ viên BCH, tổ trưởng công đoàn nên quy định ngắn hơn và do Công đoàn trả lương cho những ngày hoạt động công đoàn (Bộ Tư pháp, Bộ Công thương). 

Cần nghiên cứu quy định rõ thời gian được nghỉ việc để tham gia tập huấn, hội họp do Công đoàn cấp trên triệu tập và cần có sự thoả thuận với người sử dụng lao động về vấn đề bảo đảm tiền lương trong những ngày hoạt động công đoàn (Bộ Kế hoạch và đầu tư).

Đề nghị bỏ khoản 2(b) và Khoản 3 (Liên minh HTX VN). 

– Điều 26. Bảo đảm cho cán bộ Công đoàn, đề nghị bỏ vì dự thảo Bộ luật lao động đã quy định rồi (Bộ Lao động- Thương binh xã hội). 

– Cần phải có quy định bảo đảm độc lập tài chính của Công đoàn (Mặt trận Tổ quốc VN). Nhất trí cao với quy định về mức đóng, nền đóng, đối tượng đóng kinh phí công đoàn tại Khoản 2 Điều 27 của dự thảo Luật (Bộ Kế hoạch và đầu tư).

– Khoản 2 Điều 27. Tài chính Công đoàn, sửa thành: “ Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng … quỹ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cho người lao động”. Và bổ sung Khoản 3: “Chính phủ quy định cụ thể mức đóng kinh phí Công đoàn theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này.” (Bộ Tài chính). 

– Mức đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bằng 2% quỹ tiền lương là cao quá, cần quy định thấp hơn (Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp, Liên minh HTX VN).

– Điều 28. Sử dụng, quản lý tài chính Công đoàn. Nội dung chi chỉ nên quy định chung và giao Chính phủ quy định chi tiết (Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ).

– Bổ sung một Điều luật sau Điều 29 quy định về Kiểm toán tài chính Công đoàn: “ Định kỳ hai năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tài chính Công đoàn và báo cáo kết quả với Quốc hội.

Trường hợp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ yêu cầu, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán đột xuất tài chính Công đoàn.” (Bộ Tài chính). 

– Đối tượng đóng kinh phí Công đoàn chỉ nên quy định đối với doanh nghiệp đã thành lập công đoàn. Mức trích nộp do Chính phủ quy định cụ thể (Bộ Ngoại giao).

– Khẳng định rõ hơn nguyên tắc quản lý tài chính công đoàn theo quy định của Luật Ngân sách (Ban Đối ngoại TW, Hội Cựu chiến binh).  

Chương VI. Điều khoản thi hành

– Điều 33 không cần quy định trách nhiệm của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật mà quy định cụ thể luôn tại điều, khoản liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền phải hướng dẫn của Chính phủ (Bộ Nông nghiệp).

– Cân nhắc, bổ sung một số nội dung liên quan đén quyền, trách nhiệm đoàn viên công đoàn để bảo đảm thực thi bằng pháp luật (Bộ Tài chính).

PHẦN II. Ý KIẾN TIẾP THU CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN  

I. VỀ TỜ TRÌNH

1. Tiếp thu góp ý kiến đề nghị nêu rõ hơn trong Tờ trình Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi Luật Công đoàn liên quan đến một số tồn tại, hạn chế của Luật công đoàn năm 1990.

2. Tiếp thu đề nghị bổ sung vào nguyên tắc chỉ đạo xây dựng Luật Công đoàn về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; góp phần hỗ trợ phát triển quan hệ lao động lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

II. VỀ DỰ THẢO LUẬT 

1. Kết cấu

– Giữ nguyên tiêu đề và vị trí của Điều 1 như Dự án Luật trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 1992, để tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của Công đoàn trong thể chế chính trị của xã hội Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường.

– Tiếp tục nghiên cứu về việc chuyển nội dung của Khoản 2 Điều 5: “… doanh nghiệp đang hoạt động chưa có tổ chức công đoàn thì chậm nhất là sáu tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực, Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm thành lập Công đoàn cơ sở hoặc chỉ định Ban chấp hành Công đoàn lâm thời” xuống điều khoản chuyển tiếp trước hoặc sau Điều 32 của Dự án Luật.

– Giữ nguyên Điều 9. Áp dụng Luật Công đoàn, Điều ước quốc tế và không nhập với Điều 3. Đối tượng áp dụng, vì ý nghĩa độc lập của điều luật này . 

– Điều 7. Hệ thống tổ chức Công đoàn và Điều 20. Quyền, trách nhiệm cụ thể của các cấp Công đoàn, sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm việc nên quy định trong Luật Công đoàn hay trong Điều lệ Công đoàn.

2. Chương I. Những quy định chung:

– Điều 1. Công đoàn , tiếp thu và chỉnh sửa như sau:

“ Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động); góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

– Khoản 6 Điều 4, Khoản 2 Điều 5. Việc xác định tổ chức công đoàn nào là cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở sẽ hướng dẫn trong Nghị định của Chính phủ hoặc trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Điều 6. Giữ nguyên quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động công đoàn và thẩm quyền của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc quyết định thành lập, giải thể Công đoàn cơ sở (Luật hoá Điều lệ Công đoàn).  

– Điều 8. Giữ nguyên quy định của điều này để phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công đoàn theo Điều lệ Công đoàn VN và nguyên tắc “phù hợp với pháp luật mỗi nước…” thể hiện trong dự án Luật đã bao hàm sự tuân thủ các quy định hiện hành về gia nhập tổ chức quốc tế.

– Điều 10. Tiếp thu, chỉnh sửa Khoản 2 là: “ 2. Phân biệt đối xử với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.”.

3. Chương II. Chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn

– Giữ nguyên quy định tại Khoản 1 Điều 15 để bảo đảm tính kế thừa Luật công đoàn hiện hành về quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

– Giữ nguyên quy định tại Khoản 3 Điều 16. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát… trong đó quy định Công đoàn được quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động để bảo đảm tính kế thừa Luật Công doàn năm 1990 và tiếp tục tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm,  hiệu quả hoạt động và vai trò của tổ chức Công đoàn.

– Tiếp thu bổ sung thêm Khoản 3 Điều 17, về trách nhiệm công đoàn: “ Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

– Tiếp thu để nghiên cứu quy định tại Điều 19 về phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở đối với doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cho phù hợp với vai trò và thực tiễn hoạt động của Công đoàn.

– Vấn đề biện pháp thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ người lao động sẽ quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Chương IV. Những bảo đảm hoạt động của Công đoàn

– Điều 25. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn và Điều 26. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn sẽ tiếp thu về nguyên tắc để rà soát, quy định thống nhất với Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, thời gian hoạt động công đoàn của Chủ tịch công đoàn giữ như quy định tại dự thảo Luật, thời gian hoạt động công đoàn của Uỷ viên BCH, tổ trưởng Công đoàn điều chỉnh xuống ngắn hơn (từ 1 – 2 ngày) và Công đoàn sẽ thoả thuận, thống nhất với doanh nghiệp chi trả tiền lương cho những ngày cán bộ công đoàn không chuyên trách được Công đoàn cấp trên triệu tập tập huấn, hội họp.

– Điều 27. Tài chính công đoàn, giữ nguyên quy định tại Khoản 2 về mức và nền lương trích nộp kinh phí Công đoàn nhằm bảo đảm sự thống nhất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và giá trị pháp lý mang tính hiệu lực cao, và khắc phục cho được những hạn chế, bất cập về tài chính công đoàn hiện nay.

– Điều 28. Sử dụng, quản lý tài chính Công đoàn, tiếp thu để nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng hạn chế chi tiết nội dung chi trong Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành sẽ có trách nhiệm quy định cụ thể, phù hợp với yêu cầu chi của từng thời kỳ và bảo đảm sự cân đối với các nội dung khác của dự án Luật.

– Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị bổ sung một Điều luật (sau Điều 29) về Kiểm toán tài chính Công đoàn: Định kỳ hai năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tài chính Công đoàn và báo cáo kết quả với Quốc hội.

Trường hợp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ yêu cầu, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán đột xuất tài chính Công đoàn. 

 5. Chương VI. Điều khoản thi hành

Tiếp tục nghiên cứu quy định tại Điều 33 của dự án Luật về trách nhiệm của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật trên cơ sở xác định thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ, phù hợp với kỹ thuật lập pháp Việt nam. 



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
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